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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các bài: 
- Bài 1. Nhận biết 1 số dụng cụ hóa chất.
- Bài 2. Động năng – Thế năng.
- Bài 3. Cơ năng.
- Bài 18. Tính chất chung của kim loại.
- Bài 19. Dãy hoạt động hóa học.
- Bài 20. Tách kim loại và việc sử dụng hợp kim.
- Bài 21. Sự khác nhau cơ bản giữa phi kim và kim loại.
- Bài 36. Khái quát về di truyền học.
- Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel.
- Bài 38. Nucleic acid và gene.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 9. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Công thức tính thế năng trọng trường của vật là:
A. Wt = mgv.        B. Wt =  mv2.                    C. Wt = P.h.               D.Wt = mv2.
Câu 2. Động năng của vật phụ thuộc vào
A. khối lượng và vận tốc của vật.                 B. thể tích và khối lượng của vật.
C. vận tốc và chiều cao của vật.                     D. khối lượng và độ cao của vật.
Câu 3. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào vật có cả động năng và thế năng hấp dẫn?
A. Một máy bay đang chuyển động trên đường băng của sân bay.
B. Một ô tô đang đỗ trong bến xe.
C. Một máy bay đang bay trên cao.
D. Một ô tô đang chuyển động trên đường.
Câu 4. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Au.	B. Cu.	C. Fe.	D. Ag.
Câu 5. Phản ứng tạo xỉ trong lò cao là


[bookmark: _Hlk179746627]A. CaCO3 CaO + CO2. 			B. CaO + SiO2  CaSiO3.


C. CaO + CO2  CaCO3.			D. CaSiO3  CaO + SiO2.
Câu 6. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Ag.			B. Na.			C. Ca.			D. Mg.
Câu 7. Tính trạng là
A. những biểu hiện của kiểu gene thành kiểu hình
B. kiểu hình bên ngoài cơ thể sinh vật.
C. các đặc điểm bên trong cơ thể sinh vật.
D. những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.
Câu 8. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của DNA dẫn đến hệ quả
A. A = X, G = C.						B. A + T = G + C.		
C. A + G = T + C.						D. A + C + T = C + T + G.
Câu 9. Phép lai nào sau dây được gọi là phép lai phân tích?
A. Aa × Aa.			B. Aa × AA.			C. Aa × aa.		D. AA × Aa.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 10 đến câu 12. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 10. 
a. Lưới tản nhiệt trong thí nghiệm khoa học tự nhiên dùng để phân tán nhiệt.
b. Đèn laser trong thí nghiệm KHTN dùng để tạo nguồn nhiệt.
c. Dụng cụ dùng để quan sát nhiễm sắc thể (NST) là kính hiển vi.
d. Cấu trúc của bài báo cáo 1 vấn đề khoa học gồm 7 bước.
Câu 11. 
a. Zinc (Zn) đứng trước Hydrogen (H) trong dãy hoạt động hóa học nên có thể đẩy Hydrogen ra khỏi dung dịch acid.
b. Copper (Cu) có tính khử mạnh hơn Iron (Fe) nên có thể đẩy Iron ra khỏi dung dịch muối của nó.
c. Kim loại nguyên chất thường có độ bền cao hơn so với hợp kim.
d. Sử dụng hợp kim thay vì kim loại nguyên chất giúp giảm trọng lượng mà vẫn duy trì được tính bền vững trong các ứng dụng công nghiệp.
Câu 12. Ý nghĩa của phép lai phân tích:
a. Phép lai phân tích giúp xác định kiểu gene của cá thể mang tính trạng trội.
b. Phép lai phân tích chỉ áp dụng cho các tính trạng lặn.
c. Phép lai phân tích không liên quan đến di truyền học.
d. Phép lai phân tích luôn cho kết quả đồng nhất.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 15
Câu 13. Cho biết thế năng và động năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
Câu 14. 
a. Có bao nhiêu phương pháp để tách kim loại ra khỏi hợp chất của nó? (có 3 phương pháp)
b. Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí chlorine (đkc) cần dùng là bao nhiêu?
c. Cho 4,8 gam kim loại Magnesium (Mg) tác dụng vừa đủ với dung dịch Sulfuric acid (H2SO4). Thể tích khí Hydrogen (đktc) thu được là bao nhiêu?
Câu 15. Những loai giao tử có thể tạo được từ kiểu gen AaBb là gì?
4. Tự luận
Câu 1. Máy bay có khối lượng 200 tấn đang bay với tốc độ ổn định 720 km/h ở độ cao 100 km so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất, tính động năng và thế năng trọng trường của máy bay?
Câu 2. Cho 6,5 g Zn tác dụng hoàn toàn với  100ml dung dịch H2SO4. 
a. Viết PTHH. 
b. Tính thể tích khí thoát ra ở đktc?
c. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng?
Câu 3. Một đoạn DNA có tổng số 1200 cặp nucleotide và số nucleotdie loại G chiếm 30% tổng số nucleotide của đoạn DNA. Hãy xác định:
a. Chiều dài của đoạn DNA.
b. Số nucleotide mỗi loại của đoạn DNA.
c. Số liên kết hydrogen của đoạn DNA.
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
4. Tự luận
Câu 1. Đổi 200 tấn = 200000 kg.
              720 km/h = 200 m/s.
             100 km = 100000 m.
Động năng của máy bay: Wđ  =  mv2 =  200000.2002 = 4.109 (J) = 4000000 (kJ)
Thế năng của máy bay: Wt = Ph = 10m.h = 10.200000.100 = 2.108 (J) = 200000 (kJ)
Câu 2.
[bookmark: _Hlk179752343]a. PTHH: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 (1)
Đổi 100ml = 0,1 (l)

b. Số mol của 6,5 g Zn là: 

Từ PT (1) =>  

Ở đktc, thể tích khí H2 thu được là: 

c. Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 cần dùng là:
Câu 3: 
a. Chiều dài của đoạn ADN là: 1200 . 3,4 = 4080 Ao
b. Số nucleotide mỗi loại của đoạn DNA: A = T = 480; G = X = 720.
c. Số liên kết hydrogen của đoạn DNA: 480.2 + 720.3 = 3120.
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